        UBND QUẬN TÂN BÌNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 1069/GDĐT                               Tân Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2018
        V/v nhận sổ sức khỏe học sinh  
               năm học 2018-2019   

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS và THPT.

Đề nghị các trường đã đăng ký sổ sức khỏe học sinh năm học 2018-2019 (theo danh sách) liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận sổ sức khỏe như sau:

	Tên đơn vị
	Số lượng sổ đã đăng ký
	Thành tiền
	Thanh toán chuyển khoản
	Ghi chú
(thanh toán
tiền mặt)

	BẬC HỌC MẦM NON
	
	
	
	

	1. MN12
	NT: 100
MG: 120
	2.200.000 đ
	X
	

	2. MNDL Ánh Sáng
	NT: 50
MG: 400
	4.500.000 đ
	
	Tiền mặt

	3. MN Phú Hòa
	NT: 50
MG: 150
	2.000.000 đ
	X
	

	4. MN9
	NT: 80
MG: 70
	1.500.000 đ
	X
	

	5. MN14
	NT: 120
MG: 80
	2.000.000 đ
	X
	

	6. MN4
	NT: 60
MG: 40
	1.000.000 đ
	X
	

	7. MN 11
	NT: 107
MG: 28
	1.350.000 đ
	X
	

	8. MN 15
	NT: 100
MG: 180
	2.800.000 đ
	X
	

	9. MN 5
	NT: 20
MG: 20
	400.000 đ
	X
	

	10. MN10
	NT: 70
MG: 40
	1.100.000 đ
	X
	

	11. MN Bàu Cát
	NT: 20
MG: 150
	1.700.000 đ
	X
	

	12. MN 6
	NT: 30
MG: 20
	500.000 đ
	X
	

	13. MN Tuổi Xanh
	NT: 70
MG: 49
	1.190.000 đ
	X
	

	14. MN 1A
	NT: 30
MG: 20
	500.000đ
	X
	

	15. MN Tân Sơn Nhất
	NT: 50
	500.000 đ
	X
	

	16. MN 10A
	MG: 50
	500.000 đ
	X
	

	17. MN 2
	NT: 150
	1.500.000 đ
	X
	

	18. MN 13
	NT: 130
MG: 250
	3.800.000 đ
	X
	

	19. MN Kim Đồng
	NT: 60
MG: 20
	800.000 đ
	X
	

	20. MN Quận
	NT: 200
MG: 100
	3.000.000 đ
	X
	

	21. MN Vườn Hồng
	NT: 40
MG: 80
	1.200.000 đ
	X
	

	22. MN 1
	NT: 10
MG: 10
	200.000 đ
	X
	

	23. MN 7
	NT: 30
MG: 20
	500.000 đ
	X
	

	24. MN 8
	NT: 20
	400.000 đ
	x
	

	25. MNTT Thiên Thần Nhỏ
	NT: 100
MG: 100
	2.000.000 đ
	X
	

	26. MN Họa Mi
	NT: 100
MG: 200
	3.000.000 đ
	X
	

	27. MN Bé Ngôi Sao
	NT: 05
MG: 05
	100.000đ
	
	Tiền mặt

	28. MN Nụ Hồng
	MG: 50
	500.000 đ
	
	Tiền mặt

	29. MNQT Sài Gòn
	NT: 40
MG: 60
	1.000.000 đ
	
	Tiền mặt

	30. MNTT Hươu Vàng
	NT: 50
MG: 70
	1.200.000đ
	
	Tiền mặt

	31. Lớp MG Á Châu
	MG: 15
	150.000 đ
	
	Tiền mặt

	32. NT Chong Chóng nhỏ
	NT: 45
	450.000 đ
	
	Tiền mặt

	33. MNTP Tuổi Thơ
	NT: 60
MG: 190
	2.500.000 đ
	
	Tiền mặt

	34. MN I VY
	NT: 20
MG: 60
	800.000 đ
	
	Tiền mặt

	 35.CTTNHHMTV Acedemy 
School (27A-B Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Q1

	NT: 45
MG: 100
	1.450.000 đ
	
	Tiền mặt

	 36.CTTNHHMTV Acedemy 
School (27A-B Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Q1

	NT: 45
MG: 110
	1.550.000 đ
	
	Tiền mặt

	37. MN Tuổi Thơ
	NT: 100
	1.000.000 đ
	
	Tiền mặt

	CỘNG
	5.064, gồm:
NT: 2.207
MG: 2.857
	
	
	

	CẤP TIỂU HỌC
	
	
	
	

	1. Phú Thọ Hòa
	500
	5.000.000 đ
	X
	

	2. Nguyễn Thanh Tuyền
	325
	3.250.000 đ
	X
	

	3. Bành Văn Trân
	435
	4.350.000 đ
	X
	

	4. Lê Thị Hồng Gấm
	390
	3.900.000 đ
	X
	

	5. Nguyễn Văn Kịp
	650
	6.500.000 đ
	X
	

	6. Chi Lăng
	140
	1.400.000 đ
	X
	

	7. Nguyễn Văn Trỗi
	500
	5.000.000 đ
	X
	

	8. Lạc Long Quân
	220
	2.200.000đ
	X
	

	9. Bạch Đằng
	170
	1.700.000 đ
	X
	

	10. Lê Văn Sĩ
	340
	3.400.000 đ
	X
	

	11. Đống Đa
	200
	2.000.000 đ
	X
	

	12. Phạm Văn Hai
	240
	2.400.000 đ
	X
	

	13. Trần Quốc Tuấn
	350
	3.500.000 đ
	X
	

	14. Ngọc Hồi
	240
	2.400.000 đ
	X
	Chờ MST

	15. Sơn Cang
	220
	2.200.000 đ
	X
	

	16. Trần Quốc Toản
	565
	5.650.000 đ
	X
	

	17. Bình Giả
	200
	2.000.000 đ
	X
	

	18. Thân Nhân Trung
	310
	3.100.000 đ
	X
	

	19. Nguyễn Khuyến
	310
	3.100.000 đ
	X
	

	20. Tân Trụ
	465
	4.650.000 đ
	X
	

	21. Cách mạng tháng Tám
	200
	2.000.000 đ
	X
	

	22. Trần Văn Ơn
	260
	2.600.000 đ
	X
	

	23. Hoàng Văn Thụ
	430
	4.300.000 đ
	X
	

	24. Tân Sơn Nhất
	210
	2.100.000 đ
	X
	

	25. Bình Giả
	200
	2.000.000 đ
	X
	

	26. Quốc tế Á Châu
	634
	6.340.000 đ
	
	Tiền mặt

	27. Yên Thế
	370
	3.700.000 đ
	
	Tiền mặt

	28. Lương Thế Vinh
	100
	1.000.000đ
	
	Tiền mặt

	29. TiH Việt Mỹ
	54
	540.000 đ
	
	Tiền mặt

	CỘNG
	9.228
	
	
	

	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
	
	
	
	

	1. Nguyễn Gia Thiều
	500
	5.000.000 đ
	X
	

	2. Tân Bình
	200
	2.000.000 đ
	X
	

	3. Võ Văn Tần
	420
	4.200.000 đ
	X
	

	4. Ngô Sĩ Liên
	665
	6.650.000 đ
	X
	

	5. Quang Trung
	360
	3.600.000 đ
	X
	

	6. Trần Văn Quang
	400
	4.000.000 đ
	X
	

	7. Ngô Quyền
	730
	7.300.000 đ
	X
	

	8. Lý Thường Kiệt
	245
	2.450.000 đ
	X
	

	9. Hoàng Hoa Thám
	1020
	10.200.000 đ
	X
	

	10. Phạm Ngọc Thạch
	220
	2.200.000 đ
	X
	

	11. Trường Chinh
	650
	6.500.000 đ
	X
	

	12. Trần Văn Đang
	170
	1.700.000 đ
	X
	

	13. Âu Lạc
	324
	3.240.000 đ
	X
	

	14. THCS Việt Mỹ
	36
	360.000 đ
	
	Tiền mặt

	CỘNG
	5.940
	
	
	

	TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
	
	
	
	

	1. THPT Việt Mỹ
	40
	400.000 đ
	
	Tiền mặt



	       Tổng hợp đăng ký sổ sức khỏe học sinh năm học 2018-2019 như sau:
1. Bậc mầm non:                                  5.064 sổ (gồm 2.207 NT và 2.857 MG)
2. Tiểu học:                                          9.228 sổ
3. Trung học cơ sở:                              5.940 sổ
4. Trung học phổ thông:                           40 sổ
Tổng cộng:                                     20.272 sổ
[bookmark: _GoBack]Nhà xuất bản sẽ chủ động liên hệ với các trường về việc thanh toán kinh phí qua chuyển khoản. Các trường thanh toán qua chuyển khoản hoặc thanh toàn bằng tiền mặt (nộp tiền khi nhận sổ sức khỏe) sẽ nhận hóa đơn tài chính của Nhà xuất bản ngay khi nhận sổ sức khỏe tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Bình đề nghị các trường cử người liên hệ bộ phận văn thư (cô Nguyễn Thị Kim Phượng) để nhận sổ khám sức khỏe  học sinh trong 3 ngày 10,11,12/9/2018./.

	

Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT,YT.                                                                                                                    (đã ký)                                                                                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                     Trần Khắc Huy






